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QUY¾T ĐäNH 
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CHĂ TäCH ĂY BAN NHÂN DÂN TâNH 
 

Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-TTg, ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn 

lợi và môi trường sinh thái; 

Căn cứ Quyết định số 2888/QĐ-BNN-TS, ngày 19/7/2023 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề 

khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 100/TTr-SNN ngày 

29/3/2024. 
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ĐiÁu 1. Ban hành Kế hoạch chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng 
đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2024-2030. 

ĐiÁu 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chā trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển triển khai thực 
hiện. 
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hội, Chā tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Chā tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, Chā 
tịch UBND huyện Phù Mỹ, Chā tịch UBND huyện Phù Cát, Chā tịch UBND huyện 
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CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập – Tÿ do – H¿nh phúc 

K¾ HO¾CH 
Chuyển đãi mßt sß nghÁ khai thác hÁi sÁn Ánh hưởng đ¿n nguán lÿi và 

môi trường sinh thái trên đåa bàn tãnh Bình Đånh giai đo¿n 2024-2030 
(Ban hành theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /4/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) 

 
 

I. THþC TR¾NG TÀU CÁ, NGHÀ KHAI THÁC  

1. Tàu thuyÁn khai thác hÁi sÁn 

Toàn tỉnh Bình Định có 5.310 chiếc (Quy Nhơn: 863 chiếc, Tuy Phước: 
429 chiếc, Phù Cát: 688 chiếc, Phù Mỹ: 991 chiếc và Hoài Nhơn: 2.339 chiếc), 
cÿ thể như sau: 

- Phân loại theo nghề khai thác: Nghề lưới kéo 401 chiếc (chiếm 7,55%), 
tàu cá hoạt động vùng biển ven bờ làm các nghề khai thác hải sản có tính xâm hại 
nguồn lợi thāy sản cao 222 chiếc (chiếm 4,18%), tàu cá hoạt động vùng lộng làm 
các nghề khai thác hải sản có tính xâm hại nguồn lợi thāy sản cao (câu mực kiêm 
lưới mành) 404 tàu (chiếm 7,61%), nghề lưới vây 1.302 chiếc (chiếm 24,52%), 
nghề lưới rê 288 chiếc (chiếm 5,42%), nghề câu cá ngừ đại dương 1.427 chiếc 
(chiếm 26,87%), nghề mành chÿp 289 chiếc (chiếm 5,44%), tàu dịch vÿ hậu cần 
226 tàu (chiếm 4,16%), các nghề khác 751 chiếc (chiếm 14,14%).  

- Phân loại theo chiều dài: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên hoạt 
động vùng khơi 3.240 chiếc (chiếm 61,02%); tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 
đến dưới 15m hoạt động vùng lộng 847 chiếc (chiếm 15,95%) và tàu cá có chiều 
dài lớn nhất từ 6 đến dưới 12m hoạt động vùng bờ 1.223 chiếc (chiếm 23,03%). 

2. Mßt sß nghÁ khai thác hÁi sÁn tác đßng xâm h¿i đ¿n nguán lÿi thăy 
sÁn, nghÁ khai thác thăy sÁn cần chuyển đãi 

Quá trình hoạt động cāa các nghề khai thác có tác động gây tổn hại đến 
nguồn lợi thāy sản, nhưng măc độ tác động cāa các nghề khai thác là khác nhau. 
Bình Định có một số nhóm nghề khai thác có tính xâm hại nguồn lợi thāy sản cao 
cần phải nghiên cău để chuyển đổi sang các nghề thân thiện với môi trường khác 
hoặc cần có chính sách hỗ trợ để xả bản nhằm giảm cường lực khai thác và bảo 
vệ nguồn lợi thāy sản, môi trường sinh thái và phát triển bền vững. Cÿ thể như 
sau: 

- Tàu cá hoạt động vùng bờ và vùng lộng: Đội tàu này có số lượng lớn và 
thường sử dÿng lưới có kích thước mắt lưới tương đối nhỏ nên khai thác được 
nhiều cá con và hoạt động không hiệu quả. Do vậy cần chuyển đổi và cắt giảm số 
tàu này để giảm cường lực khai thác lên vùng biển ven bờ và vùng lộng sẽ góp 
phần tái tạo, bổ sung nguồn lợi thāy sản và đảm bảo phát triển bền vững. 

- Nghề lưới kéo: Nghề lưới kéo được coi là một trong những nguyên nhân 
chā yếu gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và nguồn lợi thāy sản. Tàu làm nghề 
lưới kéo theo quy định phải hoạt động ở vùng lộng và vùng khơi, không được hoạt 
động vùng biển ven bờ. Tuy nhiên, phần lớn tàu lưới kéo cāa Bình Định hoạt động 



ở vùng biển ven bờ ảnh hưởng đến vùng đáy biển, gây tổn hại lớn hệ sinh thái nền 
đáy, cỏ biển, san hô,… Ngoài ra, hiệu quả kinh tế cāa nghề lưới kéo không ổn 
định và đang có xu hướng giảm so với giai đoạn trước, tỷ lệ tàu hoạt động thua lỗ 
đang ngày một tăng. 

II. MĀC TIÊU 

1. Māc tiêu chung 

Chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản có ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi, 
môi trường, hệ sinh thái sang các nghề khai thác hải sản có ảnh hưởng ít hơn hoặc 
chuyển sang các ngành nghề khác (ngoài hoạt động khai thác hải sản) để từng 
bước cân bằng lại cường lực khai thác phù hợp với khả năng phÿc hồi tái tạo 
nguồn lợi thāy sản; từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả đội tàu cá 
trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi; cải thiện môi trường làm việc và đảm bảo 100% 
ngư dân chuyển đổi nghề có việc làm ổn định, thu nhập đảm bảo cuộc sống sau 
khi chuyển đổi nghề, góp phần khắc phÿc cảnh báo thẻ vàng cāa Āy ban Châu 
Âu. 

2. Māc tiêu cā thể 

2.1. Giai đoạn đến năm 2025 

- Chuyển đổi 342 tàu cá hoạt động ở vùng biển ven bờ, vùng lộng đang làm 
khai thác hải sản có tính xâm hại nguồn lợi thāy sản cao (gồm nghề lưới kéo (giã 

cào), lưới lồng, nghề ngư cụ kết hợp ánh sáng) sang các nghề khai thác hải sản 
khác có ảnh hưởng ít hơn (218 chiếc) hoặc sang các ngành nghề khác ngoài khai 
thác hải sản (124 chiếc). Cÿ thể: 

+ Chuyển đổi 248 tàu cá hoạt động vùng biển ven bờ (tàu cá có chiều dài 

lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét) sang nghề khai thác hải sản khác ít xâm hại 
đến nguồn lợi thāy sản 154 chiếc (Quy Nhơn: 24 chiếc, Tuy Phước: 130 chiếc) và 
chuyển sang lĩnh vực khác ngoài khai thác hải sản 94 chiếc (Quy Nhơn 11 chiếc, 
Tuy Phước 83 chiếc).  

+ Chuyển đổi 94 tàu cá hoạt động vùng lộng (tàu cá có chiều dài lớn nhất 

từ 12 mét đến dưới 15 mét) làm nghề lưới kéo (giã cào) và nghề mành mực (hoạt 

động ở ngư trường phía Nam) sang các nghề khai thác hải sản khác ít xâm hại đến 
nguồn lợi thāy sản, không vi phạm khai thác thāy sản ở vùng biển nước ngoài 64 
chiếc (Quy Nhơn: 08 chiếc, Phù Cát: 21 chiếc, Phù Mỹ: 30 chiếc, Hoài Nhơn: 05 

chiếc) và chuyển sang lĩnh vực khác ngoài khai thác hải sản: 30 chiếc (Quy Nhơn: 

24 chiếc, Hoài Nhơn: 06 chiếc). 
+ Các tàu chuyển sang nghề khai thác khác thân thiện với môi trường gồm 

các nghề: Câu tay, lưới vây, câu cá ngừ đại dương, dịch vÿ hậu cần, … 

- Về tập huấn, đào tạo nghề: Tập huấn, đào tạo nghề cho 2.000 ngư dân có 
tàu cá chuyển đổi nghề phù hợp với nghề chuyển đổi mới (kể cả ngư dân bị ảnh 
hưởng bởi chuyển sang lĩnh vực khác ngoài khai thác hải sản và ngư dân chuyển 
đổi sang nghề khai thác khác). 

2.2. Giai đoạn từ năm 2026-2030  

- Chuyển đổi 198 tàu cá hoạt động ở vùng lộng và vung khơi đang làm nghề 
lưới kéo và nghề câu mực kiêm lưới mành sang các nghề khai thác hải sản khác 



có ảnh hưởng ít hơn (133 chiếc) hoặc sang các ngành nghề khác ngoài khai thác 
hải sản (65 chiếc). Cÿ thể: 

+ Chuyển đổi 155 tàu cá hoạt động vùng lộng làm nghề lưới kéo (giã cào) 

và nghề mành mực (hoạt động ở ngư trường phía Nam) có chiều dài lớn nhất từ 

12 mét đến dưới 15 mét sang các nghề khai thác hải sản khác ít xâm hại đến nguồn 
lợi thāy sản 90 chiếc (Quy Nhơn 02 chiếc, Phù Cát 48 chiếc, Phù Mỹ 35 chiếc, 
Hoài Nhơn 05 chiếc) và chuyển sang lĩnh vực khác ngoài khai thác hải sản: 65 
chiếc (Quy Nhơn 01 chiếc, Phù Cát 48 chiếc, Phù Mỹ 11 chiếc và Hoài Nhơn 05 
chiếc) 

+ Chuyển đổi 43 tàu cá hoạt động vùng khơi (Tàu cá có chiều dài lớn nhất 

từ 15 mét trở lên) làm nghề lưới kéo (giã cào) sang các nghề khai thác khác ít 
xâm hại đến nguồn lợi thāy sản hơn như nghề câu tay, lưới vây, câu cá ngừ đại 
dương, dịch vÿ hậu cần …(Quy Nhơn 06 chiếc, Phù Mỹ 37 chiếc). 

- Về tập huấn, đào tạo nghề: Tập huấn, đào tạo nghề cho 1.000 ngư dân có 
tàu cá chuyển đổi nghề phù hợp với nghề chuyển đổi mới (kể cả ngư dân bị ảnh 
hưởng bởi chuyển sang lĩnh vực khác ngoài khai thác hải sản và ngư dân chuyển 
đổi sang nghề khai thác khác). 

(Phụ lục I: số lượng tàu cá chuyển đổi nghề khai thác của các địa phương 
kèm theo) 

III. NHIàM VÀ VÀ GIÀI PHÁP THþC HIàN 

1. TruyÁn thông vÁ chuyển đãi nghÁ 

- Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn đào tạo nhân rộng các mô hình nghề cá 
giải trí; các mô hình chuyển đổi từ nghề lưới kéo, lưới lồng, xiếc máy… sang các 
nghề khác đạt hiệu quả để người dân biết và tổ chăc triển khai thực hiện. 

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định về khai thác, bảo vệ và 
phát triển nguồn lợi thāy sản. 

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài phát thanh, truyền 
hình, báo, tạp chí, các băng rôn, áp phích và các cơ quan tuyên truyền để phổ biến 
các kinh nghiệm tốt, các điển hình làm ăn giỏi, hướng dẫn các quy trình mới, đào 
tạo nghề, tuyên truyền về tác hại cāa việc khai thác hāy diệt và khai thác ảnh 
hưởng lớn đến nguồn lợi, thường xuyên tuyên truyền ngư dân không khai thác 
trong các vùng ngư trường thuộc quản lý cāa nước khác; tuyên truyền về tác hại 
cāa thiết bị đánh cá gây ô nhiễm rác nhựa trong đại dương. 

- Tổ chăc hội nghị, tọa đàm, họp mặt, đối thoại trực tiếp, hội thi, in tờ bướm, 
lắp đặt pano, băng rôn,... tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng 
về các biện pháp truyền thông nêu trên góp phần giúp chuyển biến tích cực trong 
suy nghĩ và hành động cāa ngư dân về việc chuyển đổi nghề.  

- Tổ chăc gặp gỡ, đối thoại với chā tàu cá để nắm bắt những nguyện vọng 
cāa bà con ngư dân và tạo sự đồng thuận āng hộ chā trương chuyển đổi nghề cāa 
Chính phā. 



2. Tăng cường lãnh đ¿o, quÁn lý nhà nước vÁ khai thác thăy sÁn 

- Xây dựng các dự án chuyển đổi nghề lưới lồng, xung điện xiếc máy, giã 
cào, câu mực kiêm lưới mành phù hợp với thực tế cāa địa phương và phù hợp với 
quy định tại Điều 6 cāa Luật Thāy sản số 18/2017/QH14. 

- Không cấp văn bản chấp thuận cho đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá 
đối với tàu cá làm nghề cấm, nghề hạn chế phát triển theo quy định cāa pháp luật. 
Thực hiện nghiêm, không cấp giấy phép khai thác thāy sản cho các tàu cải hoán, 
đóng mới khi không có văn bản chấp thuận cải hoán đóng mới tàu cá. 

- Rà soát, trình UBND tỉnh sửa đổi tiêu chí đặc thù cāa tỉnh trong việc cấp 
văn bản chấp thuận cải hoán, đóng mới thay thế tàu cá cāa cāa tỉnh đối với các 
tàu mÿc nát, chìm đắm, mất tích, phá dỡ... nhưng phải đảm bảo cắt giảm số tàu 
trung bình hàng năm tối thiểu từ 1,5% đối với tàu hoạt động vùng khơi, 4% số tàu 
hoạt động vùng lộng và 5% đối với tàu hoạt động vùng biển ven bờ trên tổng số 
tàu cá hiện có cāa tỉnh, bắt đầu thực hiện từ năm 2024; không bổ sung các nghề 
khai thác hải sản có ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi thāy sản, phù hợp với định 
hướng phát triển nghề khai thác thāy sản cāa trung ương và địa phương. 
Tạm dừng cấp lại giấy phép thuê, mua tàu cá từ nơi khác về địa phương đối với 
tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề lưới rê thu ngừ, tàu cá có tuổi thọ từ 10 năm trở 
lên. 

- Tổ chăc quản lý chặt việc thực hiện hạn ngạch giấy phép khai thác thāy 
sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định đối với nhóm tàu khai 
thác vùng khơi.  

- Tổ chăc điều tra đánh giá nguồn lợi thāy sản trên vùng biển ven bờ, vùng 
lộng cāa tỉnh làm cơ sở xác định điều chỉnh hạn ngạch giấy phép khai thác thāy 
sản phù hợp, đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố hạn ngạch Giấy 
phép khai thác thuỷ sản vùng lộng và vùng ven bờ cāa tỉnh Bình Định.  

- Kiểm soát, giám sát chặt chẽ sản lượng khai thác được từ đội tàu theo quy 
định khi tàu cá cập cảng bốc dỡ sản phẩm, đảm bảo sản phẩm khai thác thāy sản 
được bốc dỡ qua cảng không có nguồn gốc từ khai thác hải sản IUU. 

- Tuần tra, kiểm soát ngăn chặn, xử lý tàu không có giấy phép, giấy phép 
hết hạn, hoạt động sai với nội dung cāa giấy phép và các hành vi vi phạm khai 
thác IUU khác tham gia vào hoạt động khai thác thāy sản. 

- Kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở đóng tàu cá, cải hoán tàu cá chưa 
được cấp phép và cải hoán tàu cá, mua tàu cá chưa được cấp văn bản chấp thuận 
theo quy định. 

3. VÁ cơ ch¿, chính sách 

Xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ cho ngư dân 
chuyển đổi nghề từ các nghề khai thác hải sản ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi thāy 
sản, môi trường và hệ sinh thái sang các nghề khai thác hải sản thân thiện với môi 
trường gắn với hiện đại hóa tàu cá hoặc chuyển ra ngoài lĩnh vực khai thác thāy 
sản phù hợp với định hướng phát triển nghề cá và điều kiện kinh tế xã hội cāa 
tỉnh. 



4. GiÁi pháp khuy¿n ngư 

- Ăng dÿng, chuyển giao công nghệ mới trong sản xuất, đổi mới bản tin dự 
báo ngư trường để người dân nắm bắt ngư trường cāa các vùng biển; chuyển giao 
các máy móc thiết bị mới, ít tốn nguyên liệu để giảm chi phí nhằm nâng cao sản 
lượng khai thác và hiệu quả kinh tế trong sản xuất. 

- Xây dựng và chuyển giao mô hình chuyển đổi nghề nghiệp, ưu tiên các 
mô hình chuyển đổi tạo được nhiều việc làm cho lao động. Lựa chọn các nghề 
yêu cầu kỹ thuật dễ học, dễ thực hành phù hợp với trình độ học vấn cāa ngư dân. 

5. K¿ ho¿ch thÿc hián 

5.1. Năm 2024 

- Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác chuyển đổi một số nghề khai thác hải 
sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Bình Định giai 
đoạn 2024-2030. 

- Xây dựng và Ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi một số nghề khai thác 
hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Bình Định 
giai đoạn 2024-2030. 

- Tuyên truyền để chā tàu cá nắm rõ được chā trương cāa tỉnh về thực 
hiện chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường 
sinh thái trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2024-2030. 

- Tổ chăc họp các chā tàu cá để rà soát, xác định cÿ thể số lượng tàu cá 
chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh 
thái trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2024-2030. 

5.2. Từ năm 2025-2030: Thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề cho chā tàu cá 
và các thuyền viên theo chính sách hỗ trợ chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản 
ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 
2024-2030. 

(Phụ lục II: phân công nhiệm vụ cho các Sở ngành liên quan kèm theo). 
(Phụ luc III: Các Dự án ưu tiên thực hiện Kế hoạch chuyển đổi nghề kèm 

theo). 

IV. NGUàN VÞN THþC HIàN 

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm nguồn ngân sách nhà nước theo 
phân cấp hiện hành, phù hợp với khả năng cân đối cāa ngân sách nhà nước, vốn 
lồng ghép các chương trình, dự án, các nguồn vốn huy động hợp pháp khác nhằm 
đầu tư, phát triển khai thác hiệu quả, bền vững.  

- Hàng năm, căn că vào nhiệm vÿ được giao trong Kế hoạch, các sở, ngành 
và địa phương xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện để bố trí trong dự 
toán ngân sách địa phương theo quy định cāa Luật Ngân sách nhà nước và các 
quy định hiện hành.  

- Các sở, ngành và địa phương lồng ghép các hoạt động, đề án, dự án thuộc 
các chương trình mÿc tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác; 
các dự án Phi Chính Phā với hoạt động thuộc Kế hoạch này để triển khai thực 
hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết kiệm ngân sách.  



- Về vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước dành cho đầu tư xây dựng 
thực hiện theo quy định cāa pháp luật về đầu tư công. 

V. Tâ CHĄC THþC HIàN 

1. Sở Nông nghiáp và Phát triển nông thôn  
- Tổ chăc chỉ đạo và hướng dẫn UBND các huyện/thành phố/thị xã ven 

biển triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh 
hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt mÿc tiêu 
đề ra.  

- Chā trì, phối hợp với Sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố tham mưu trình Āy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách chuyển đổi 
nghề khai thác thāy sản ảnh hưởng đến nguồn lợi thāy sản, môi trường, hệ sinh 
thái sang các nghề khai thác hải sản thân thiện với môi trường hoặc chuyển ra 
ngoài lĩnh vực khác. 

- Kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh 
theo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định. 

2. Sở K¿ ho¿ch và Đầu tư 

Trên cơ sở đề xuất cāa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ 
quan, đơn vị liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem 
xét, bố trí vốn đầu tư công để thực hiện các hạng mÿc đầu tư thuộc Kế hoạch theo 
quy định. 

3. Sở Tài chính 

Tham mưu UBND tỉnh đề xuất trung ương hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nghề 
theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 10/3/2023 cāa Chính phā (đối với tỉnh 
không cân đối được ngân sách). 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan cāa cấp tỉnh, huyện, xã xây dựng 
kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện để bố trí dự toán ngân sách các cấp địa 
phương hằng năm theo quy định cāa Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định 
hiện hành. 

Đối với kinh phí do ngân sách Trung ương hỗ trợ, Sở Tài chính phối hợp 
với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn 
vị liên quan tham mưu cơ quan có thẩm quyền phân bổ theo quy định. 

4. Sở Lao đßng - Thương binh và Xã hßi 
- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chăc thực hiện chính sách đào 

tạo nghề cho người lao động chuyển đổi nghề từ khai thác hải sản qua các ngành 
nghề khác trên địa bàn tỉnh. 

- Chā động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Āy ban 
nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới 
thiệu việc làm cho lao động là thuyền viên tàu cá; trong đó, ưu tiên đối tượng là 
ngư dân tham gia chuyển nghề, xuất khẩu lao động. 

5. Sở Thông tin và TruyÁn thông 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên 
quan xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về các mô hình chuyển đổi nghề 



hiệu quả, về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thāy sản. Chỉ đạo, định hướng 
các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở thông tin trên địa bàn tỉnh, tuyên 
truyền về quan điểm, mÿc tiêu, nhiệm vÿ và giải pháp cāa Kế hoạch. 

6. Các sở, ngành liên quan 

Có trách nhiệm phối hợp để thực hiện các nội dung cāa kế hoạch có liên 
quan đến ngành, lĩnh vực được phân công phÿ trách. 

7. Uÿ ban nhân dân các huyán, thå xã, thành phß ven biển  

- Chā trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị 
liên quan tổ chăc triển khai thực hiện Kế hoạch này tại địa phương đạt hiệu quả 

- Chā trì triển khai thực hiện các chính sách về chuyển đổi nghề khai thác 
thāy sản ảnh hưởng đến nguồn lợi thāy sản, môi trường, hệ sinh thái sang các 
nghề khai thác hải sản thân thiện với môi trường; chính sách xả bản tàu cá trên 
địa bàn quản lý. 

- Bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương và có cơ chế chính sách cÿ thể 
phù hợp với tình hình cāa địa phương để khuyến khích các thành phần kinh tế 
tham gia đầu tư xây dựng, khai thác và quản lý nghề khai thác hải sản hiệu quả, 
bền vững. 

- Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm gửi báo cáo tình hình, kết quả 
thực hiện Kế hoạch này gửi về UBND tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định ./. 

 

 



PHĀ LĀC I 
SÞ L¯þNG TÀU CÁ CHUYỂN ĐÞI NGHỀ KHAI THÁC CĂA CÁC ĐÞA PH¯¡NG 

1. GIAI ĐOẠN 2024 - 2025 

Đßa  
ph°¢ng 

Vùng hoạt đáng Tßng 

Tßng 

Vùng bờ (6 -<12m)  Vùng lßng (12-<15m) 

Chuyển sang 
nghề khai thác 
hải sản khác 

Chuyển sang  
lĩnh vÿc khác ngoài 

khai thác hải sản 

Chuyển sang  
nghề khai thác 
 hải sản khác 

Chuyển sang  
lĩnh vÿc khác ngoài 

khai thác hải sản 

Chuyển sang 
nghề khai thác 
hải sản khác 

Chuyển sang  
lĩnh vÿc khác ngoài 

khai thác hải sản 

Quy Nh¡n 24 11 8 24 32 35 67 

Tuy Ph°ớc 130 83 0 0 130 83 213 

Phù Cát 0 0 21 0 21 0 21 

Phù Mỹ 0 0 30 0 30 0 30 

Hoài Nh¡n 0 0 5 6 5 6 11 

Tßng 
154 94 64 30 218 124 342 

248 94 342   

2. GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 

Đßa  
ph°¢ng 

Vùng hoạt đáng Tßng 

Tßng 

Vùng lßng (12-<15m) Vùng kh¢i (>=15m) 

Chuyển sang  
nghề khai thác 
 hải sản khác 

Chuyển sang  
lĩnh vÿc khác ngoài 

khai thác hải sản 

Chuyển sang 
nghề khai thác 
hải sản khác 

Chuyển sang  
lĩnh vÿc khác ngoài 

khai thác hải sản 

Chuyển sang 
nghề khai thác 
hải sản khác 

Chuyển sang  
lĩnh vÿc khác ngoài 

khai thác hải sản 

Quy Nh¡n 2 1 6 0 8 1 9 

Tuy Ph°ớc 0 0 0 0 0 0 0 

Phù Cát 48 48 0 0 48 48 96 

Phù Mỹ 35 11 0 0 35 11 46 

Hoài Nh¡n 5 5 37 0 42 5 47 

Tßng 90 65 43 0 133 65 198 

Sß: 1161/Q�-UBND
Thßi gian ký: 04/04/2024 13:17:43 +07:00



 
 

155 43 198   
 

 

 

 

  



 
 

PHĀ LĀC II 
 

PHÂN CÔNG NHIÞM VĀ THþC HIÞN KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐÞI MÞT SÞ NGHỀ KHAI THÁC HẢI SẢN 
TRÊN ĐÞA BÀN TàNH BÌNH ĐÞNH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ- UBND ngày        /……./2023 của UBND tỉnh) 

TT Tên Ch°¢ng trình 
C¢ quan chă 

trì 
C¢ quan phßi hÿp 

Thời gian 
thÿc hißn 

Ghi chú 

1 
Công tác thông tin, truyền thông 

 

UBND các 
huyện/TP/TX 

ven biển 

Sở Nông nghiệp và 
PTNT; đài, báo… 

Hàng năm 
 

2 

Xây dÿng KÁ hoạch chuyển đổi nghề khai thác 
hải sản ảnh h°ởng đÁn nguồn lợi và môi tr°ờng sinh 
thái trên địa bàn địa ph°¡ng quản lý và triển khai 
thÿc hiện 

UBND các 
huyện/TP/TX 

ven biển 

Sở Nông nghiệp và 
PTNT 

HÁt quý 
1/2024 ban 

hành kÁ 
hoạch 

Thÿc hiện đÁn hÁt năm 
2030 

3 

Rà soát, trình UBND tỉnh sửa đổi tiêu chí đặc thù 
cāa tỉnh trong việc cấp văn bản chấp thuận cải 
hoán, đóng mới thay thÁ tàu cá cāa tỉnh đối với 
các tàu mÿc nát, chìm đắm, mất tích, phá dỡ... 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Các sở, ngành và 
UBND các 

huyện/TP/TX ven 
biển 

HÁt quý 
1/2024 

 
 

UBND tỉnh ban hành  
QuyÁt định điều chỉnh 

4 

Tổ chăc quản lý chặt việc thÿc hiện hạn ngạch 
giấy phép khai thác thāy sản do Bá Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn quy định đối với nhóm 
tàu khai thác vùng kh¡i  

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

UBND các 
huyện/TP/TX ven 

biển 

Th°ờng 
xuyên 

 

5 

Kiểm soát, giám sát chặt ch¿ sản l°ợng khai thác 
đ°ợc từ đái tàu theo quy định khi tàu cá cập cảng 
bốc dỡ sản phẩm, đảm bảo sản phẩm khai thác 
thuỷ sản đ°ợc bốc dỡ qua cảng không có nguồn 
gốc từ khai thác hải sản IUU. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT, 

UBND TX Hoài 
Nh¡n 

(BQL cảng cá 
Bình Định, Tam 

Quan)  

Biên phòng tỉnh  Th°ờng 
xuyên 

 



 
 

6 

Tuần tra, kiểm soát ngăn chặn, xử lý tàu không 
có giấy phép, giấy phép hÁt hạn, hoạt đáng sai với 
nái dung cāa giấy phép và các hành vi vi phạm 
khai thác IUU khác tham gia vào hoạt đáng khai 
thác thāy sản. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Biên phòng tỉnh, 
Công an tỉnh, 

UBND các 
huyện/TP/TX ven 

biển 

Hàng năm 

 

7 

Kiểm tra và xử lý nghiêm các c¡ sở đóng tàu cá, 
cải hoán tàu cá ch°a đ°ợc cấp phép và cải hoán 
tàu cá, mua tàu cá ch°a đ°ợc cấp văn bản chấp 
thuận theo quy định. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

UBND các 
huyện/TP/TX ven 

biển 

Th°ờng 
xuyên 

 

8 

Xây dÿng, trình Āy ban nhân dân tỉnh ban hành 
chính sách chuyển đổi nghề khai thác thāy sản 
ảnh h°ởng đÁn nguồn lợi thāy sản, môi tr°ờng, 
hệ sinh thái sang các nghề khai thác hải sản thân 
thiện với môi tr°ờng hoặc chuyển ra ngoài lĩnh 
vÿc khác; chính sách xả bản tàu cá. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Sở Tài chính, 
UBND các 

huyện/TP/TX ven 
biển 

HÁt quý 
3/2024 

UBND tỉnh ban hành 
QuyÁt định 

9 

Ăng dÿng, chuyển giao công nghệ mới trong sản 
xuất, đổi mới bản tin dÿ báo ng° tr°ờng để ng°ời 
dân nắm bắt ng° tr°ờng cāa các vùng biển; 
chuyển giao các máy móc thiÁt bị mới, ít tốn 
nguyên liệu để giảm chi phí nhằm nâng cao sản 
l°ợng khai thác và hiệu quả kinh tÁ trong sản 
xuất. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Trung tâm khuyÁn 
nông, khuyÁn ng° 
quốc gia, các Viện, 

tr°ờng… 

Th°ờng 
xuyên 

 

10 

Xây dÿng và chuyển giao mô hình chuyển đổi 
nghề nghiệp, °u tiên các mô hình chuyển đổi tạo 
đ°ợc nhiều việc làm cho lao đáng. Lÿa chọn các 
nghề yêu cầu kỹ thuật dễ học, dễ thÿc hành phù 
hợp với trình đá học vấn cāa ng° dân. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Trung tâm khuyÁn 
nông, khuyÁn ng° 
quốc gia, các Viện, 

tr°ờng… 

Th°ờng 
xuyên 

 



 
 

 

Phā lāc III 

CÁC Dþ ÁN ¯U TIÊN THUàC KÀ HOẠCH CHUYỂN ĐÞI MÞT SÞ NGHỀ KHAI THÁC HẢI SẢN 
TRÊN ĐÞA BÀN TàNH BÌNH ĐÞNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ- UBND ngày        /….../2023 của UBND tỉnh) 

TT Tên Dÿ án 
Māc tiêu C¢ quan chă trì C¢ quan phßi hÿp 

Thời gian 
thÿc hißn 

Ghi chú 

1 

Dÿ án điều tra, đánh giá nguồn lợi thuỷ sản ở 
vùng biển ven bờ, vùng láng phÿc vÿ công tác 
bảo vệ nguồn lợi và quản lý nghề cá theo Luật 
Thāy sản 2017 

Xác định hạn ngạch 
vùng láng, ven bờ 
cāa tỉnh phÿc vÿ 
BVNL thāy sản 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

Viện nghiên cău hải 
sản; Các sở, ngành 
và địa ph°¡ng liên 

quan 

2024  

2 

Dÿ án chuyển đổi tàu cá hoạt đáng vùng 
biển ven bờ làm các nghề khai thác hải sản 
có tính xâm hại nguồn lợi thāy sản cao 
sang các nghề khai thác khác thân thiện với 
môi tr°ờng nh° câu, l°ới vây, l°ới rê đúng 
quy định cāa Luật Thāy sản 2017 

Loại bỏ nghề khai 
thác gây nguy hại 
nghiêm trọng đÁn 

nguồn lợi 

UBND các 
huyện/thành 

phố/thị xã: Quy  
Nh¡n, Tuy 

Ph°ớc, Phù Cát, 
Phù Mỹ, Hoài 

Nh¡n 

Sở Nông nghiệp và 
PTNT; các sở, 

ngành liên quan 
2024 -2025  

3 

Dÿ án chuyển đổi tàu cá làm nghề giã cào 
sang các nghề khai thác khác thân thiện với 
môi tr°ờng nh° câu, l°ới vây, l°ới rê đúng 
quy định cāa Luật Thāy sản 2017 

Loại bỏ nghề khai 
thác gây tổn hại 

nghiêm trọng đÁn 
nguồn lợi 

UBND các 
huyện/thành 

phố/thị xã: Quy  
Nh¡n, Phù Mỹ, 

Hoài Nh¡n 

Sở Nông nghiệp và 
PTNT; các sở, 

ngành liên quan 

2024 - 
2030 

 

4 

Dÿ án chuyển đổi tàu cá hoạt đáng vùng 
láng làm các nghề khai thác hải sản có tính 
xâm hại nguồn lợi thāy sản cao sang các 
nghề khai thác khác thân thiện với môi 
tr°ờng nh° câu, l°ới vây, l°ới rê đúng quy 
định cāa Luật Thāy sản 2017 

Loại bỏ nghề khai 
thác có nguy c¡ vi 
phạm vùng biển 

n°ớc ngoài 

UBND các 
huyện/thành 

phố/thị xã: Quy  
Nh¡n, Phù Cát, 
Phù Mỹ, Hoài 

Nh¡n 

Sở Nông nghiệp và 
PTNT; các sở, 

ngành liên quan 

2024 - 
2030 

 



 
 

5 

Xây dÿng và ban hành chính sách, hß trợ sinh 
kÁ cho ng° dân chuyển đổi mát số nghề khai 
thác hải sản ảnh h°ởng đÁn nguồn lợi và môi 
tr°ờng sinh thái trên địa bàn tỉnh Bình Định 
từ năm 2024 đÁn năm 2030 

 
UBND tỉnh ban 

hành chính sách để 
các địa ph°¡ng 

triển khai thÿc hiện 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT 

(Trung tâm quy 

hoạch Nông 
nghiệp) 

Các sở, ngành liên 
quan; UBND các 
huyện, thị xã, thành 
phố ven biển 

2024  

6 
Dÿ án truyền thông về chuyển đổi nghề khai 

thác 

Đào tạo nghề; Phổ 
biÁn, tuyên truyền, 
tập huấn cho ng° 

dân 

UBND các 
huyện/thành 

phố/thị xã ven 
biển 

Sở Lao đáng 
Th°¡ng binh và xã 
hái; Các sở, ngành 

liên quan 

2024-2030  

 


